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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 11/02/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Chính phủ
	04/CT-TTg
	07/02/2023
	Chỉ thị  về định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc giữ gìn kiến trúc truyền thống
	
	

	2
	Bộ Công Thương
	02/2023/TT-BCT
	19/01/2023
	Thông tư bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
	19/01/2023
	

	3
	Bộ Công Thương
	506/BCT-TTTN
	03/02/2023
	Thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu
	
	

	4
	Chính phủ
	02/2023/QĐ-TTg
	03/02/2023
	Quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
	03/02/2023
	

	5
	Bộ Công Thương
	599/BCT-CN
	09/02/2023
	Triển khai tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035
	
	

	6
	Văn phòng Quốc hội
	04/SY-VPQH
	12/01/2023
	Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương
	
	

	7
	Bộ Tài Chính
	06/2023/TT-BTC
	31/01/2023
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
	20/03/2023
	

	8
	Bộ Tài Chính
	929/BTC-TCDN
	02/02/2023
	Nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về NSNN giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	9
	Bộ Tài Chính
	07/2023/TT-BTC
	02/02/2023
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.
	20/3/2023
	

	10
	Bộ Tài Chính
	08/2023/TT-BTC
	07/02/2023
	Thông tư bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường
	24/3/2023
	

	11
	Bộ Tài Chính
	09/2023/TT-BTC
	08/02/2023
	Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
	01/4/2023
	

	12
	 Chính phủ
	01/2023/QĐ-TTg
	31/01/2023
	Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19
	31/01/2023
	

	13
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	120/QĐ-BTNMT
	30/01/2023
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
	
	

	14
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	382/BTNMT-ĐĐ
	01/02/2023
	Đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
	
	

	15
	Bộ Tài nguyên Môi trường
	01/QĐ-HĐTĐ
	31/01/2023
	Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thẩm định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án
	
	

	16
	Văn phòng Chính phủ
	647/VPCP-TH
	04/02/2023
	V/v Chương trình công tác quý I năm 2023
	
	

	17
	Bộ tài nguyên và môi trường
	373/BTNMT-MT
	01/02/2023
	Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	
	

	18
	Chính phủ
	02/2023/NĐ-CP
	01/02/2023
	Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
	20/3/2023
	

	19
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	165/QĐ-BTNMT
	06/02/2023
	Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư
	
	

	20
	Chính phủ
	50/QĐ-TTg
	06/02/2023
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
	
	

	21
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	638/BTNMT-TNN
	10/02/2023
	Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
	
	

	22
	Văn phòng Quốc hội
	06/QS-VPQH
	18/01/2023
	Nghị quyết quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030, tầm nhìn đến năm
	
	

	23
	Chính phủ
	09/NQ-CP
	02/02/2023
	Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
	.
	

	24
	Chính phủ
	10/NQ-CP
	03/02/2023
	Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương
	
	

	25
	 Chính phủ
	12/NQ-CP
	07/02/2023
	Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 15-NQ/TW ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	26
	 Chính phủ
	14/TTg-QHQT
	01/02/2023
	Chủ trương tiếp nhận viện trợ và Thỏa thuận hợp tác về các dự án sử dụng Qũy đặc biệt MLC 2022
	
	

	27
	Chính phủ
	48/QĐ-TTg
	03/02/2023
	QĐ ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	
	

	28
	Văn phòng Chính phủ
	740/VPCP-CN
	09/02/2023
	V/v: tiếp tục đầu tư xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn Tân Quang đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang
	.
	

	29
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	01/2023/TT-BTTTT
	01/02/2023
	Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
	17/3/2023
	

	30
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	20/2023/TT-BKHCN
	30/12/2022
	Thông tư quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực KH&CN tại chính quyền địa phương.
	
	

	31
	Bộ Tư pháp
	01/2023/BTP
	16/01/2023
	V/v quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
	
	

	32
	Bộ Nội vụ
	279/BNV-CTTN
	31/01/2023
	V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
	.
	

	33
	Bộ Tư pháp
	86/QĐ-BTP
	31/01/2023
	V/v ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
	
	

	34
	Chính phủ
	16/NQ-CP
	09/02/2023
	Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01/2023
	
	

	35
	 Thủ tướng Chính phủ
	71/QĐ-TTg
	10/02/2023
	Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II
	
	

	36
	Bộ Tư pháp
	404/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
	09/02/2023
	V/v hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023.
	
	

	37
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	339/KH-BTTTT
	01/02/2023
	Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc
	
	

	38
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	25/2022/TT-BLĐTBXH
	31/01/2023
	Thông tư quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động (Gửi lại thay thế bản đã gửi)
	01/4/2023
	

	39
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	01/2023/TT-BLĐTBXH
	31/01/2023
	Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
	20/02/2023
	

	40
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	28/2022/TT-BLĐTBXH
	02/02/2023
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
	01/3/2023
	

	41
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	221/LĐTBXH-PCTNXH
	01/02/2023
	Vv thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở
	
	

	42
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	394/QĐ-BNN-CLCB
	01/02/2023
	Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023
	
	

	43
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	526/BNN-VPĐP
	02/02/2023
	V/v đôn đốc gửi báo cáo việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phục vụ công tác giám sát chuyên đề của Quốc hội khóa XV
	
	

	44
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	470/QĐ-BNN-TT
	07/02/2023
	Về việc Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn quốc năm 2023
	
	

	45
	Bộ Tài Chính
	1076/BTC-QLCS
	07/02/2023
	Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
	
	

	46
	Bộ Nội vụ
	41/QĐ-BNV
	01/02/2023
	Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022
	
	

	47
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	69/QĐ-BTTTT
	27/01/2023
	V/v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
	
	

	48
	Bộ Tài Chính
	79/QĐ-BTC
	30/01/2023
	Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022
	
	

	49
	Bộ Công Thương
	141/QĐ-BCT
	30/01/2023
	Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2022
	
	

	50
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	394/QĐ-BNN-CLCB
	01/02/2023
	Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023
	
	

	51
	Chính phủ
	9/NQ-CP
	02/02/2023
	Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
	
	

	52
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	460/QĐ-BNN-TCTS
	07/02/2023
	Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện "Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030
	
	

	53
	Văn phòng Chính phủ
	13/NQ-CP
	07/02/2023
	Nghị quyết Thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
	
	

	54
	Văn phòng Chính phủ
	789/VPCP-KTTH
	10/02/2023
	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết  số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018, số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 và số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022
	
	

	55
	Bộ Nội vụ
	14/2022/TT-BNV
	31/12/2022
	Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ
	15/02/2023
	

	56
	Bộ Nội vụ
	11/2022/TT-BNV
	30/12/2022
	Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ
	15/02/2023
	

	57
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	01/2023/TT-BTTTT
	01/02/2023
	Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
	17/3/2023
	

	58
	Bộ Nội vụ
	349/BNV-CQĐP
	03/02/2023
	V/v rà soát chế độ, chính sách liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính
	
	

	59
	
Chính phủ
	52/QĐ-TTg
	06/02/2023
	Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương
	
	

	60
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	479/QĐ-BNN-PCTT
	09/02/2023
	Về việc ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai
	
	

	61
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	515/QĐ-BNN-TCCB
	10/02/2023
	Về việc ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy lợi
	.
	

	61
	Chính phủ
	03/2023/NĐ-CP
	10/02/2023
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
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